
Tuần 1 (Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9/2024)                                           Lớp 2A3  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

  9/9 

Sáng 

1  
HĐTN 

 
Chào cờ  

2 1 Toán Ôn tập các số đến 100 BGĐT,bn 

3 1 TV (Đọc) Tôi là học sinh lớp 2 BGĐT,TC 

4 2 TV (Đọc) Tôi là học sinh lớp 2 BGĐT 

Chiều 

5  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

6  
GDTC Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng 

tròn và ngược lại. (Tiết 1) 

 

7 1 Đạo đức Vẻ đẹp quê hương em (T1)  

Ba 

10/9 

Sáng 

1  Mĩ thuật Bầu trời và biển  

2 3 TV (tập viết) Chữ hoa A Chữ mẫu, 

3 2 Toán Ôn tập các số đến 100 BGĐT,bn 

4 4 Tiếng Anh T Unit 1  

Chiều 

5  TV (nói nghe) Những ngày hè của em BGĐT 

6 1 TNXH Các thế hệ trong gia đình (T1)     

7  Kĩ năng sống Bài 1: Ứng xử đẹp, dẹp rào cản. BGĐT 

Tư 

11/9 

Sáng 

1 5 TV (Đọc) Ngày hôm qua đâu rồi? BGĐT,TC 

2 6 TV (Đọc) Ngày hôm qua đâu rồi? BGĐT 

3  TA Unit 1  

4  Toán Ôn tập các số đến 100 BGĐT,bn 

Chiều 

5  GDTC 
Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng 

tròn và ngược lại. (Tiết 2) 

 

6  HĐTN Hình ảnh của em  

7  Kĩ năng sống Bài 2: Rèn luyện tự giác trong học tập. BGĐT 

Năm 

12/9 

Sáng 

1 7 TV (Nghe viết) Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? BGĐT 

2 8 TV (LT1) Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu giới thiệu BGĐT 

3  Tiếng Anh Unit 1  

4 5 Toán Bài học STEM: Tia số của em ( tiết 1)  BGĐT,bn 

Chiều 

5  TC GDTC   

6 2 TNXH Các thế hệ trong gia đình ( T2)  

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

Sáu 

13/9 

Sáng 

1 9 TV( LT2) Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân BGĐT 

2 5 Toán Bài học STEM: Tia số của em ( tiết 2) BGĐT,bn 

3  Thư viện Đọc sách thư viện  

4  Âm nhạc Học hát bài Dàn nhạc trong vườn  

Chiều 

5 10 TV (Đọc MR) Đọc MR BGĐT 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7  
HĐTN GDATGT: Những nơi vui chơi an toàn + Sinh 

hoạt lớp 

 

BGĐT 

 

 



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 11 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

Ngày 4 tháng 9 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

                                 Hoàng Thị Mỹ 

 


